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KẾ HOẠCH 

Cung cấp Danh mục dữ liệu mở Sở Công thương Ninh Bình 

 

Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh 

Bình; Sở Công thương ban hành kế hoạch cung cấp Danh mục dữ liệu mở 

năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai cung cấp Danh mục dữ liệu mở được giao tại Quyết định số 

1049/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành 

Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình. 

- Quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, 

cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an 

toàn, an ninh thông tin. 

- Đề xuất xây dựng mới hoặc điều chỉnh, nâng cấp hệ thống thông tin của 

cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả năng sẵn sàng và thực hiện kết nối với các hệ 

thống thông tin đã triển khai tại Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh Bình khi được 

yêu cầu và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị trong Sở 

Công thương trong việc quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu. 

- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, về ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và phù hợp với 

kiến trúc Chính quyền điện tử của Sở Công thương. 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

(Phụ lục kèm theo) 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng thuộc Sở có hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu 

mở tỉnh Ninh Bình 
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 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện rà soát dữ liệu, cung cấp 

để đăng tải lên Hệ thống dữ liệu mở của tỉnh theo yêu cầu của UBND tỉnh; 

 - Kịp thời điều chỉnh, bổ sung dữ liệu mở của ngành vào Danh mục dữ 

liệu mở tỉnh Ninh Bình bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ 

liệu được thông suốt, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin. 

 2. Văn phòng Sở 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thẩm định, triển 

khai xây dựng hệ thống dữ liệu mở của tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai 

thác hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Danh mục dữ liệu mở tỉnh Ninh 

Bình. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 

22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc cung cấp Danh mục dữ liệu 

mở tỉnh Ninh Bình của Sở Công thương. Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Các đ/c thành viên BCĐ CĐS sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT,VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Minh Kim 

 



Stt Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Chủ trì Hình thức chia sẻ dữ liệu
Nguồn cơ sở dữ 

liệu

1

Doanh nghiệp đạt

ATTP về kinh

doanh

Mục đích: Quản lý, tra cứu doanh nghiệp

đạt ATTP về kinh doanh

Phạm vi: Toàn tỉnh;

Nội dung: Thông tin doanh nghiệp đạt

ATTP về kinh doanh

Phòng Thương mại

- Dữ liệu mở;

- Dữ liệu được chia sẻ theo

hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc

định

Excel/ Word

2

Danh sách chợ,

trung tâm thương

mại

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách chợ,

trung tâm thương mại

Phạm vi: Toàn tỉnh;

Nội dung: Thông tin chợ, trung tâm

thương mại

Phòng Thương mại

- Dữ liệu mở;

- Dữ liệu được chia sẻ theo

hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc

định

Excel/ Word

3
Danh sách cụm

công nghiệp

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách cụm

công nghiệp

Phạm vi: Toàn tỉnh;

Nội dung: Thông tin cụm công nghiệp

Phòng Công nghiệp

- Dữ liệu mở;

- Dữ liệu được chia sẻ theo

hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc

định

Excel/ Word

4

Danh sách doanh

nghiệp có hoạt

động xuất nhập

khẩu trên địa bàn

tỉnh Ninh Bình

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách

doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Phạm vi: Toàn tỉnh;

Nội dung: Thông tin doanh nghiệp có hoạt

động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh

Bình

Phòng Công nghiệp

- Dữ liệu mở;

- Dữ liệu được chia sẻ theo

hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc

định

Excel/ Word

5

Danh sách đơn vị

được cấp giấy phép

hoạt động điện lực

Mục đích: Quản lý, tra cứu danh sách đơn

vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực

Phạm vi: Toàn tỉnh;

Nội dung: Thông tin danh sách đơn vị

được cấp giấy phép hoạt động điện lực

Phòng Năng lượng

- Dữ liệu mở;

- Dữ liệu được chia sẻ theo

hình thức chia sẻ Dữ liệu mặc

định

Excel/ Word

Phụ lục:

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-SCT ngày        /8/2023 của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình)

Thời gian ký:
29-08-2023 15:44:34


